
大切な表現 解説＆例文/Giải thích mẫu câu và ví dụ  

◆第 2課 おねがいする－学校
がっこう

－ [〜てください。] 
Bài 2 Cách nói yêu cầu, đề nghị – Ở trường học – 

 

お願
ねが

いする/Cách nói yêu cầu, đề nghị 

解 説
かい  せつ

/Giải thích 

もう少しゆっくり話
はな

してください。 / Hãy nói chậm lại một chút. 

 

～てください。 

☆お願
ねが

いする言
い

い方
かた

です。 / Cách nói được sử dụng khi yêu cầu, đề nghị. 

 

≪動詞
ど う し

の【て形
けい

】≫に「ください」をつけます。 / Thêm ください vào sau {thể te} của động từ. 

【て形
けい

】の作
つ く

り方
かた

 / Cách chia {thể te} 

動詞
ど う し

の活用
かつよう

には、３
みっ

つのグループがあります。 / Theo cách biến đổi hình thái, động từ có 3 nhóm. 

それぞれのグループの【て形
けい

】は、つぎのように作
つ く

ります。 / Cách chia {thể te} của từng nhóm 

động từ như dưới đây 

 

Iグループ（五段
ご だ ん

動詞
ど う し

） / Nhóm I (động từ có đuôi ～u) 

ます形
けい

 thể masu て形
けい

 thể te 

あいます a-imasu あって at-te 

～って たちます tach-imasu たって tat-te 

とります tor-imasu とって tot-te 

よびます yob-imasu よんで yon-de 

～んで のみます nom-imasu のんで non-de 

しにます shin-imasu しんで shin-de 

かきます kak-imasu かいて kai-te ～いて 

いそぎます isog-imasu いそいで isoi-de ～いで 

はなします hanash-imasu はなして hanashi-te ～して 

※「い（行）きます（ik-imasu）」だけ、例外
れいがい

として「いって（it-te）」になります。 

Ngoại lệ, động từ 行きます(ik-imasu), sẽ biến đổi thành 行って(it-te)  



 

 

Ⅱグループ（一般
いっぱん

動詞
ど う し

） / Nhóm II (động từ có đuôi ～ru) 

ます形
けい

 thể masu て形
けい

 thể te 

みます mi-masu みて mi-te 

～て 
おきます oki-masu おきて oki-te 

ねます ne-masu ねて ne-te 

たべます tabe-masu たべて tabe-te 

 

Ⅲグループ（不規則
ふ き そ く

動詞
ど う し

） / Nhóm III (động từ bất quy tắc) 

ます形
けい

 thể masu て形
けい

 thể te 

き（来）ます ki-masu きて ki-te 
～て 

します shi-masu して shi-te 

 

[例]/ [Ví dụ] 

かばんをとってください。 / Hãy lấy cho tôi cái cặp.   

先生
せんせい

を呼
よ

んでください。 / Hãy gọi giáo viên.  

黒板
こ く ば ん

を見
み

てください。 / Hãy nhìn lên bảng đen.  

まどを開
あ

けてください。 / Hãy mở cửa sổ.  

早
はや

く来
き

てください。 / Hãy đến nhanh.  

 

友
と も

だちにおねがいするときは、「ください」を言
い

いません。 

Khi yêu cầu, đề nghị bạn bè thì không nói "ください." 

[例]/ [Ví dụ] 

早
はや

く来
き

て。 / Đến nhanh đi.  

ちょっと待
ま

って。 / Đợt chút.  

消
け

しゴム、貸
か

して。 / Cho mình mượn cục tẩy.  

ねえ、見
み

て、見
み

て。 / Này, nhìn này, nhìn này.  

 

02-e01 
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大切な表現 解説＆例文/Giải thích mẫu câu và ví dụ  

◆第 2課 おねがいする－学校
がっこう

－ [〜てください。] 
Bài 2 Cách nói yêu cầu, đề nghị – Ở trường học – 

 

お願
ねが

いする  

例 文
れい  ぶん

 

ここに名前
な ま え

を書
か

いてください。 

英語
え い ご

はわかりません。日本語
に ほ ん ご

で話
はな

してください。 

すみません、ペンを貸
か

してください。 

ちょっと待
ま

ってください。 

田中
た な か

さんを呼
よ

んでください。 

２年生
にねんせい

は、あした８時
は ち じ

に学校
がっこう

に来
き

てください。 

私
わたし

の国
く に

のおかしです。おいしいですよ。たくさん食
た

べてください。 

いつか、私
わたし

の国
く に

にも遊
あそ

びに来
き

てください。 

旅行
り ょ こ う

の写真
しゃしん

ですか。私
わたし

にも見
み

せてください。 

この漢字
か ん じ

の読
よ

み方
かた

がわからないので、教
おし

えてください。 

この単語
た ん ご

の意味
い み

、ちょっと教
おし

えて。 

ごめん、先
さき

に行
い

って。 

本当
ほんとう

のことを言
い

ってよ。 

あとでメール送
お く

ってね。 

じゃあ、駅
えき

に着
つ

いたら、電話
で ん わ

して。 
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Cách nói yêu cầu, đề nghị 

 

Câu ví dụ 

Hãy viết tên vào đây. 

Tôi không biết tiếng Anh. Hãy nói chuyện bằng tiếng Nhật. 

Xin lỗi, hãy cho tôi mượn cái bút. 

Hãy đợi một chút. 

Hãy gọi anh Tanaka. 

Các em lớp 11 ngày mai hãy đến trường vào lúc 8 giờ. 

Đây là bánh kẹo của đất nước tôi. Ngon lắm đấy. Hãy ăn thật nhiều nhé! 

Hãy đến đất nước của tôi một ngày nào đó. 

Đây là ảnh đi du lịch phải không? Cho cả tôi xem với nhé! 

Tôi không biết đọc chữ Hán này. Hãy chỉ cho tôi. 

Hãy chỉ cho tớ nghĩa của từ này. 

Xin lỗi bạn đi trước đi. 

Hãy nói sự thật. 

Gửi email cho mình sau nhé. 

Vậy thì, hãy gọi cho mình khi đến ga nhé. 
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